
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

36 đường Nguyễn Văn Ngọc, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁC TUỆ MẪN

0110860706

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các cơ sở bồi 
dưỡng; Đào tạo theo yêu cầu tại các địa điểm khác nhau như ở 
các đơn vị hoặc theo điều kiện học của khách hàng; Các khóa 
dạy về đánh giá phê bình, đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại 
ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo kỹ 
năng nói trước công chúng; Dạy máy tính; Đào tạo kỹ năng 
sống

8559(Chính)

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

3. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

7. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách theo hợp đồng.

4932

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý 
vận tải đường biển; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
chưa được phân vào đâu.

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁC TUỆ MẪN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIAC TUE MAN JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GTMJSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0774142857
Email: giactuemanjsc@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn.
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.

5510

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quầy bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ thăm dò dư luận)

7320

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch vụ dịch thuật.

7490

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

18. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. 
- Hoạt động hướng dẫn du lịch.

7912

21. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh.
- Dịch vụ tư vấn thủ tục visa, thủ tục xuất nhập cảnh, tư vấn 
thủ tục du lịch nước ngoài, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, dịch 
vụ tư vấn về giấy phép lao động và thẻ tạm trú (trừ tư vấn pháp 
luật và dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Luật sư).
- Nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

24. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

25. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

26. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129
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16.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.600.000

27. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

28. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản
- Hoạt động quản lý nhà, chung cư

6810

29. Quảng cáo 7310

30. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

31. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tư vấn tài chính, chứng khoán)

6619

32. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Dịch vụ quản lý bất 
động sản. (Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất.)

6820

33. Chuyển phát
Chi tiết: Đại lý Chuyển phát

5320

34. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

35. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

36. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

37. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

38. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học; Tư vấn giáo dục; Tổ chức các chương 
trình trao đổi sinh viên, học sinh

8560

39. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

40. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

41. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
KIM THOA

2 phố Đồng Nhân, 
Phường Đồng 
Nhân, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0011740009
84

2 ĐẶNG THỊ 
DIỆU LINH

Thôn 3, Xã Đông 
Mỹ, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0191910027
74
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3 NGUYỄN 
XUÂN THU

Số 8 Ngách 
406/12 đường Âu 
Cơ, Phường Nhật 
Tân, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0010810245
98

4 NGUYỄN 
HOÀNG ANH 
SƠN

Số 318, phố Phúc 
Tân, Phường 
Phúc Tân, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0010900432
99

5 VĂN THỊ 
HOÀN

P403 Cc, số 43-45 
phố Đốc Ngữ, 
Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0011650097
58
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6 LÝ HOÀNG 
HẢI

42 phố Thụy 
Khuê, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0010900327
21

7 LÊ QUỲNH 
ANH

34 phố Nguyễn 
Vĩnh Bảo, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0011850065
86

8 TRẦN 
HOÀNG 
MẠNH

6 Ngõ Chùa Liên 
Phái, Phường Cầu 
Dền, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 12,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 12,500

0010840260
76

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090043299
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 318, phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 318, phố Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG ANH SƠN Nam

25/09/1990 Kinh Việt Nam

09/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001165009758
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P403 Cc, số 43-45 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P403 Cc, số 43-45 phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VĂN THỊ HOÀN Nữ

07/07/1965 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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